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LỜI CẢM ƠN

         Đề tài “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị” của nhóm tác giả lớp 9 trường THCS Ngọc Thanh B, được hoàn thành vào tháng 10 năm 2020 tại trường THCS Ngọc Thanh B dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Hiền Hạnh.  Qua đây chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô - người đẫ tận tình chỉ bảo giúp đỡ, phản biện… để chúng em hoàn thiện đề tài.

       Cảm ơn Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2020 – 2021 đã tạo điều kiện để chúng em có thể thực hiện ý tưởng này, góp phần nhỏ bé vào việc giúp cho người khiếm thị có thêm công việc.

      Cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường THCS Ngọc Thanh B đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để chúng em thực hiện đề tài một cách thuận lợi nhất.

      Cảm ơn gia đình luôn cổ vũ, giúp đỡ về tài chính, động viên về tinh thần để chúng em yên tâm thực hiện đề tài.

      Cảm ơn tập thể lớp 9A trường THCS Ngọc Thanh B và bạn bè đã động viên chúng em hoàn thành đề tài này.

      Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn cổ vũ, động viên chúng em trong thời gian qua.

      Đề tài được hoàn thành bằng tất cả sự nổ lực và cố gắng của nhóm chúng em, song không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và các chuyên gia để đề tài được hoàn thiện hơn.

                                                             Phúc Yên, tháng 11 năm 2020
                                                  Thay mặt nhóm tác giả

PHẦN CHUNG

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Trong xã hội hiện nay, có một bộ phận không nhỏ người dùng không đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp cận nguồn thông tin đó là người khuyết tật nói chung và những người khuyết tật về thị giác – bộ phận vô cùng quan trọng trong việc tiếp nhận và trao đổi thông tin nói riêng (có thể gọi chung là người khiếm thị). Những người khiếm thị bị hạn chế khả năng tiếp nhận và trao đổi thông tin với thế giới bên ngoài. Khiếm thị, hay khiếm khuyết về chức năng thị giác là một giới hạn trầm trọng của chức năng thị giác gây ra do các bệnh mắc phải như di truyền, bẩm sinh hay bệnh võng mạc tiểu đường, bệnh võng mạc sắc tố, chấn thương. Sinh hoạt hàng ngày của họ bị hạn chế đáng kể.
Trước giờ có rất nhiều sản phẩm cho người khiếm thị, nhưng cân thông minh hỗ trợ cho người khiếm thị thì chưa có. Dù không nhìn được nhưng họ vẫn có nhu cầu giao tiếp trong cuộc sống. Có thể họ muốn đi chợ buôn bán một mặt hàng nào đó nhưng họ không biết được cân nặng của từng món hàng để bán…. Trong khi mắt không thể sáng hơn, họ rất cần một công cụ nhân tạo nào đó có thể giúp họ làm được những việc trên nhưng phải nhỏ gọn.
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Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế ra sản phẩm “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị” giúp họ hòa nhập xã hội và có cuộc sống tương đối bình thường, ổn định.       

II. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.
Giả sử thiết bị được sử dụng rộng rãi thì nó sẽ giúp cho người khiếm thị có thêm thu nhập, có thể giao tiếp thuận lợi hơn trong cuộc sống. Nhờ đó có thể giúp người khiếm thị có thêm công việc, ổn định cuộc sống của mình hơn. Cân thông minh hỗ trợ người  khiếm thị trong đời sống rất đơn giản và dễ làm. Đây là một sản phẩm rất hữu ích trong thực tế cuộc sống người dân Việt Nam nói chung và người khiếm thị nói riêng.

III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
       Nhằm áp dụng các kiến thức đã học trong nhà trường, thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề của thực tiễn, nâng cao hiệu quả học tập

      Nghiên cứu góp phần công sức của mình vào công cuộc cải thiện đời sống, hỗ trợ cho người khiếm thị.


Xuất phát từ quá trình nghiên cứu thực tế để tìm ra vấn đề  cần được giải quyết ở nước ta nói chung và những người khiếm thị  nói riêng, những khó khăn mà người khiếm thị mắc phải, ….

Trên cơ sở đó, chúng em đã đưa ra những phương án làm thế nào để người khiếm thị có thể làm được công việc như bán hàng, đi chợ, …. như một người bình thường.

IV. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

 Nhóm chúng em đã tiến hành nghiên cứu được 10 buổi. Thử nghiệm với các vật liệu: gỗ, nhựa, linh điện đồ điện…
Kết quả đạt được: Bộ sản phẩm gồm 01 Cân thông minh hỗ trợ  người khiếm thị. Có những tính năng  phát âm giúp cho người khiếm thị trong đời sống, thiết kế dựa trên phần mềm proter để thiết kế ra sơ đồ nguyên lí và mạch in.
Chương trình được điều khiển bằng vi điều khiển aruno nano (đây là một ứng dụng mở rất dễ sử dụng và chế tạo cho người ngoài chuyên ngành điện tử).

Từ đó chúng em đưa ra một số phương án để hình thành thiết bị như  làm cân có thể phát âm để người mù nghe được. Khi đặt vật lên, cân sẽ phát âm và đọc số cân nặng để người khiếm thị nghe được.Với những phương án trên đây, với sự chỉ dẫn của cô giáo môn Vật lý, chúng em đã hoàn thành “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị”.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.


Dựa trên cơ sở lý thuyết và tính toán, chúng em đã thiết kế, chế tạo theo từng giai đoạn, sau đó tìm ra phương án hợp lý, đơn giản và tiết kiệm nhất.

Qua quá trình khảo sát thực tế, tìm hiểu các hệ thống cân thông minh đã và đang được đưa vào sử dụng, kế thừa những ưu điểm, tìm cách khắc phục những khuyết điểm để áp dụng vào thiết kế dự án.

Xây dựng quy trình nghiên cứu tạo ra sản phẩm


Thực nghiệm


Quan sát trong thực tế


Tổng kết và rút kinh nghiệm.


VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ.

Sản phẩm: “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị”.
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1.1 . Cấu tạo

1.1.1. Loadcell   

Loadcell là thiết bị cảm biến dùng để chuyển đổi lực hoặc trọng lượng thành tín hiệu điện
Thành phần cấu tạo cơ bản của loadcell bao gồm hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là đòn cân và bộ phận thứ hai là mạch xử lý tín hiệu điện tử. Ở đây, ta phân tích cấu tạo của đòn cân và không đi sâu vào phần mạch điện tử.

Thanh kim loại này một đầu được gắn cố định, đầu còn lại tự do và gắn với mặt bàn cân (Đĩa cân).  Khi ta bỏ một khối lượng lên đĩa, thanh kim loại này sẽ bị uốn cong do trọng lượng của khối lượng cân gây ra. Khi thanh kim loại bị uốn, điện trở Strain Gauge sẽ bị kéo dãn ra và thay đổi điện trở. Như vậy, khi đặt vật cân lên bàn cân, tùy theo khối lượng vật mà Load, thanh kim loại sẽ bị uốn đi một lượng tương ứng và lượng này được đo lường qua sự thay đổi điện trở của Strain Gauge. Thông thường, thanh kim loại sẽ được cấu tạo sao cho bất chấp vị trí ta đặt vật cân lên bàn/ đĩa, nó đều cho cùng một mức độ bị uốn như nhau.

 Cấu tạo chính của loadcell gồm các điện trở R1, R2, R3, R4 kết nối thành 1 cầu cân bằng và được dán vào bề mặt của thân loadcell.



1.1.2. Module HX711

Đây là mạch đọc giá trị cảm biến loadcell với 

độ phân giải 24bit và chuyển sang giao tiếp 

2 dây (clock và data) để gửi dữ liệu cho vi điều khiển/arduino.
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Thông số kỹ thuật :
· Điện áp hoạt động : 2.7 - 5V

· Dòng tiêu thụ : < 1.5 mA

· Tốc độ lấy mẫu : 10 - 80 SPS (tùy chỉnh)

· Độ phân giải : 24 bit ADC

· Độ phân giải điện áp : 40mV

· Kích thước : 38 x 21 x 10 mm
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1.1.3. MODULE GIẢM ÁP LM2596

Mạch Giảm Áp LM2596​ là module 

giảm áp có khả năng điều chỉnh được 

dòng ra đến 3A. LM2596 là IC nguồn 

tích hợp đầy đủ bên trong. Tức là khi cấp nguồn 9v vào module, sau khi giảm áp ta có 

thể lấp được nguồn 3A < 9v...như 5V hay 3.3V. 
1.1.4. MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD 16 X2 
Hình dáng và kích thước: [image: image14.jpg]



Hình 1 : Hình dáng của loại LCD thông dụng
       Khi sản xuất LCD, nhà sản xuất đã tích hợp chíp điều khiển (HD44780) bên trong lớp vỏ và chỉ đưa các chân giao tiếp cần thiết. Các chân này được đánh số thứ tự và đặt tên như hình 2 : 
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Hình 2 : Sơ đồ chân của LCD
1.1.5. BỘ VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO NANO  
Kích thước của Arduino Nano cực kì nhỏ 

chỉ tương đương đồng 2 nghìn gấp lại 2 lần 

thôi (1.85cm x 4.3cm), rất thích hợp cho các 

newbie, vì giá rẻ hơn Arduino Uno nhưng dùng 

được tất cả các thư việt của mạch này
1.1.6. MODULE GIẢI MÃ ÂM THANH DPLAYER MP3 
[image: image17.png]


Đây là mạch chơi âm thanh MP3 từ thẻ microSD cực

 kì nhỏ gọn mà còn tích hợp sẵn ampli để có thể kết 

nối với loa. Ngoài ra, ta còn có thể điều khiển chơi MP3

 bằng Arduino. Module hỗ trợ giải mã MP3, WAV, WMA.

Lưu ý: Đèn led trên module chỉ sáng lên khi giao tiếp được với vi điều khiển
1.2. Nguyên lí hoạt động

SƠ ĐỒ KHỐI 

[image: image18.png]



[image: image4.png]SO DO NGUYEN LY MACH CAN LOADCELL

—— KHOI NGUON KHOI HIEN THI

KHOI NHAN TIN HIEU





mạch in 
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MÔ PHỎNG
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Nguyên lý hoạt động của hệ thống

loadcell sẽ tiếp xúc với vật nặng, bản chất loadcell là cầu điện trở nên khi có sự thay đổi về điện trở tín hiệu này sẽ đưa sang module hx711 để chuyển thành tín hiệu số để đưa vào bộ xử lý tín hiệu, bộ này tính toán và hiển thị kết quả ra màn hình lcd, đồng thời kich hoạt module giải mã âm thanh để đưa âm thanh phát ra loa báo kết quả bằng âm thanh cho người khiếm thị

2. NGUYÊN LIỆU VÀ CÁCH LÀM SẢN PHẨM

2.1. Nguyên liệu làm mô hình

Nguyên liệu làm mô hình rất thông dụng, dễ kiếm và giá thành rẻ. Cụ thể gồm những nguyên liệu sau:

- 1 Loadcell, Module HX711, MODULE GIẢM ÁP LM2596, MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD 16 X2, BỘ VI ĐIỀU KHIỂN ARDUINO NANO, MODULE GIẢI MÃ ÂM THANH DPLAYER MP3: Mua ở cửa hàng đồ điện
- Dây dẫn, vỏ cân, ta có thể tận dụng từ những đồ phế thải trong gia đình như các hộp nhựa, các dây điện thừa, các đồ gỗ, tấm cáctong đã bị loại bỏ…

2.2. Cách làm


     Cách làm  “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị”  rất  đơn giản, gồm các bước sau:

- Bước 1: Nghiên cứu, tìm hiểu module giải mã mp3 để có chế độ phát âm.

- Bước 2: Nghiên cứu, tìm hiểu Loadcell để đưa tín hiệu vào vi điều khiển để cân vật nặng.

- Bước 3: Nghiên cứu, tìm hiểu Arduino để lập trình và điều khiển.

- Bước 4: Xây dựng sơ đồ nguyên lí.

- Bước 5: Vẽ mạch in, tạo bo mạch in.

- Bước 6: Gắn linh kiện.

- Bước 7: Nạp chương trình vào vi điều khiển.

2.3. Ứng dụng của sản phẩm:

 “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị”  là 1 sản phẩm rất dễ làm, dễ ứng dụng và rất hữu ích trong thực tế cuộc sống của những người khiếm thị. Nhờ đó giúp cho người khiếm thị phần nào ổn định cuộc sống.

Lưu ý khi sử dụng: 

- Tuy cân nhìn nhỏ vậy nhưng nếu muốn tăng khối lượng cân lên thì mình chỉ cần tăng cơ cấu cảm biến, kích thước của cân lên, thay Loadcell lớn hơn thì sẽ cân được khối lượng lớn hơn.

VII. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ ÁN.
Điểm độc đáo của cân là có thể phát ra âm thanh nhờ module giải mã mp3 để có chế độ phát âm.
Sử dụng Loadcell để đưa tín hiệu vào vi điều khiển để cân vật nặng.

Dùng phần mềm Arduino để lập trình và điều khiển.

PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Các loại cân thông dụng.

1.1. Cân đồng hồ:
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Ưu điểm: Dễ sử dụng, giá thành rẻ.

Nhược điểm: 
Sai số lớn. 
Cân đồng hồ thiết kế các con số xen lẫn những vạch nhỏ nên nếu người dùng đứng ở những vị trí khác nhau, góc nhìn khác nhau nên thương nó sẽ đưa ra những con số không giống nhau.
Người sử dụng sẽ dễ dàng điều chỉnh cân già hay non theo ý mình nếu họ muốn gian lận.

1.2. Cân đếm điện tử:
[image: image8.jpg]( UWE universa weight Electronics MADE IN TAIWAN




Ưu điểm: Đếm được nhiều sản phẩm hơn, nhanh hơn, đạt được năng suất cao hơn và giúp doanh  nghiệp có uy tín hơn khi sử dụng cân đếm điện tử có độ chính xác cao, nhưng sai số nhỏ.

Nhược điểm: Khi sử dụng là cân chỉ đếm được những sản phẩm có cùng khối lượng tương đương  nhau thì cân mới đếm chính xác, nếu khi đếm các sản phẩm mà không có trọng lượng tương đương nhau thì cân sẽ sai số và dẫn tới đếm sai.
Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị:
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Ưu điểm: 

Phát ra âm thanh.

Nhỏ gọn, có thể bỏ túi, giúp người mù có thêm nghề, có thêm thu nhập.
Tồn tại:

Nếu có thời gian sẽ chế tạo thêm thiết bị dò đường gắn vào cân để giúp người mù khi đi chợ buôn bán có thể dò được cả đường, tránh vật cản.
KẾT LUẬN KHOA HỌC
        Sau một thời gian tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và chế tạo, chúng em đã hoàn thành sản phẩm “Cân thông minh hỗ trợ người khiếm thị”. Đây thực sự là một sản phẩm sáng tạo khoa học kĩ thuật, một sản phẩm rất hữu ích trong thực tế cuộc sống của người khiếm thị. Sản phẩm này có rất nhiều ưu điểm như:

- Đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng.
- Có khả năng giúp cho người khiếm thị khi bán hàng hóa thì chỉ cần bỏ hàng lên cân, cân sẽ phát ra âm thanh là biết vật nặng bao nhiêu, sau đó nhân với giá tiền là được, góp phần giúp đời sống người khiếm thị được cải thiện.

Với sản phẩm này, nhóm chúng em tự tin về kiến thức của mình đối với môn học Vật lí, đặc biệt hơn, chúng em đã làm tăng thêm niềm say mê, hứng thú và yêu thich sự khám phá, nghiên cứu về bộ môn Khoa học tự nhiên của các bạn học sinh ở trường THCS Ngọc Thanh B nói riêng và các bạn học sinh THCS nói chung.
KHUYẾN NGHỊ

Với những tiện ích, những cải tiến mới, chúng em tin rằng đây là sản phẩm rất hữu ích cho người khiếm thị. Vì vậy em mong rằng sẽ có nhiều thời gian hơn nữa, có thêm nhiều nguồn kinh phí được đầu tư để phát triển và hoàn thiện hơn nữa sản phẩm này trong tương lai và được ứng dụng vào sản xuất để phục vụ cho người khiếm thị.
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